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phòng
học

1
THPT chuyên Lương Văn Tụy 39

1132 55 THCS Trương Hán Siêu 30 Phường Hoa Lư, Ninh Bình
02293.887.988

thptchuyenlvt.soninhbinh@gmail.com

THCS Ninh Bình - Bạc Liêu 16

2

THPT chuyên Lê Hồng Phong 23

1429 71 THCS Trần Bích San 25 Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
02283631315

thpt.lehongphong@namdinh.edu.vnTHCS Hoàng Văn Thụ 24

THCS Phùng Chí Kiên 24

3
THPT chuyên Biên Hòa 32

955 46 THCS Trần Quốc Toản 30 Phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
0968.857.152

thptchuyenbienhoa.sgddt@ninhbinh.gov.vn

THCS Trần Phú 14

4 THPT Dân tộc nội trú Ninh Bình 12 194 9 THCS Đồng Phong 12 Xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
02293.662.874

dtnt.nb@gmail.com

5 THPT Đinh Tiên Hoàng 33 487 21 THCS Đinh Tiên Hoàng 28 Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
02293.874.081

dth.ninhbinh@gmail.com

6 THPT B Trần Hưng Đạo 30 627 27 THCS Quang Trung 15 Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
02293.610.084

vnhanhthd@gmail.com

7 THPT Ninh Bình - Bạc Liêu 31 591 25 THCS Ninh Thành 14 Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
02293.875.222

nbbl.ninhbinh@gmail.com

8 Phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An 20 357 15 THCS Lê Hồng Phong 20 Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
02293.873.388

tranganschool@hluv.edu.vn

9 THPT Hoa Lư A 30 575 24 THCS Đinh Tiên Hoàng 15 Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
02293.622.859

thpthoalua2021@gmail.com

10 THPT Gia Viễn A 27 555 24 THCS Gia Phú 11 Xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình
02293.641.979

gva.ninhbinh2018@gmail.com

11 THPT Gia Viễn B 30 578 25 THCS Gia Lập 17 Xã Gia Lập, tỉnh Ninh Bình
02293.868.103

gvb.ninhbinh@gmail.com

12 THPT Gia Viễn C 24 549 23 THCS Gia Sinh 13 Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
02293.830.029

gvc.ninhbinh@gmail.com

13 THPT Nho Quan A 35 636 27 THCS Quỳnh Lưu 20 Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình
02293.846.872

thptnqa.soninhbinh@gmail.com

14 THPT Nho Quan B 33 646 27 THCS Nho Quan 16 Xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
02293.866.620

nqb.ninhbinh@gmail.com

15 THPT Nho Quan C 30 610 26 THCS Gia Lâm 20 Xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình
02293.674.480

nqc.ninhbinh@gmail.com

16 THPT A Nguyễn Huệ 33 543 23 THCS Đồng Giao 24 Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
02293.770.345

nh.ninhbinh@gmail.com

17 THPT Ngô Thì Nhậm 21 461 20 THCS Quang Trung 18 Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình
02293.771.170

ntn.ninhbinh@gmail.com

18 THPT Yên Mô A 30 511 22 THCS Khánh Thượng 18 Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình
02293.869.023

thptyma.soninhbinh@gmail.com

19 THPT Yên Mô B 30 501 21 THCS Vũ Phạm Khải 12 Xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình
02293.680.888

dangbui123@gmail.com

20 THPT Tạ Uyên 25 557 24 GDTX-GDNN Yên Mô 18 Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
02293.626.229

thpttauyen.ninhbinh@gmail.com

21 THPT Kim Sơn A 33 519 22 THCS Lưu Phương 20 Xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
02293.862.141

kimsona.edu.vn@gmail.com

22 THPT Kim Sơn B 36 573 24 THCS Kim Sơn 17 Xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
02293.862.194

thptkimsonb.tinhnb@gmail.com

23 THPT Kim Sơn C 27 578 25 THCS Yên Lộc 12 Xã Yên Lộc - Huyện Kim Sơn
02293.722.062

kimsonc2018@gmail.com

24 THPT Bình Minh 30 510 22 THCS Bình Minh 9 Xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình
02293.863.507

thptbinhminh2016@gmail.com

25 THPT Yên Khánh A 34 589 25 THCS Khánh Hội 12 Xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình
02293.841.245

yka.ninhbinh@gmail.com

26 THPT Yên Khánh B 30 711 30 THCS Khánh Cư 17 Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
02293.842.261

ykb1.ninhbinh@gmail.com

27 THPT Vũ Duy Thanh 33 683 29 THCS Khánh Trung 20 Xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình
02293.841.740

vuduythanh.ninhbinh@gmail.com

28 THPT A Bình Lục 22 494 21 THCS Nguyễn Khuyến 21 Xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình
0981798055

c3binhluca.hanam@moet.edu.vn

29 THPT B Bình Lục 27 630 27 THCS Vũ Bản 9 Xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình
0377016395

c3binhlucb.hanam@moet.edu.vn

30 THPT C Bình Lục 27 642 27 THCS Tràng An 12 Xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình
0986.422.825

c3binhlucc.hanam@moet.edu.vn

31 THPT A Duy Tiên 28 628 27 THCS Hòa Mạc 12 Phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình
0226 3830085

thptadt.hanam@gmail.com

32 THPT B Duy Tiên 30 701 30 THCS phường Đồng Văn 16 Phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình
02263582794

c3duytienb.hanam@moet.edu.vn

33 THPT A Kim Bảng 28 539 23 THCS Chu Văn An 18 Phường Kim Bảng, tỉnh Ninh
0226.3820.072

c3kimbanga.hanam@moet.edu.vn

34 THPT B Kim Bảng 27 598 25 THCS Tân Sơn 20 Phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình
02263966233

thptbkimbang.sgddt@ninhbinh.gov.vn

35 THPT C Kim Bảng 24 548 23 THCS Đồng Hoá 20 Phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình
0226.3515.289

c3kimbangc.hanam@moet.edu.vn

36 THPT Lý Thường Kiệt 24 563 24 THCS Thi Sơn 18 Phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình
02263966037

thptlythuongkiet.sgddt@ninhbinh.gov.vn

37 THPT Bắc Lý 26 556 24 THPT Bắc Lý 16 Xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình
02263879403

thptbacly.sgddt@ninhbinh.gov.vn. 

38 THPT Nam Lý 24 528 22 THCS Tiến Thắng 17 Xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình
0358263856

thptnamly.sgddt@ninhbinh.gov.vn

39 THPT Lý Nhân 36 622 26 THCS Nam Cao 18 Xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình
02263.875.015

thptlynhan.sgddt@ninhbinh.gov.vn

40 THPT A Thanh Liêm 27 607 26 TH&THCS Liêm Thuận 10 Xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình
0886.646.729

c3thanhliema.hanam@moet.edu.vn

41 THPT B Thanh Liêm 25 535 23 THCS xã Thanh Liêm 20 Xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình
0226.3690146

c3thanhliemb.hanam@moet.edu.vn

42 THPT C Thanh Liêm 20 473 20 THCS Thanh Thủy 14 Xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình
0832927379

c3thanhliemc.hanam@moet.edu.vn

43 THPT A Phủ Lý 31 418 18 THCS Lê Hồng Phong 15 Phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình
02263858258

c3phulya.hanam@moet.edu.vn

44 THPT B Phủ Lý 32 572 24 THCS Thanh Châu 15 Phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
0911695013

c3phulyb.hanam@moet.edu.vn

45 THPT C Phủ Lý 25 509 22 THCS Tân Hiệp Phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình
0346014396

cphuly.hanam@moet.edu.vn

46 THPT Nguyễn Hữu Tiến 23 545 23 THCS Yên Nam 10 Phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình
0917.332.701

thptnguyenhuutien.sgddt@ninhbinh.gov.vn

47 THPT Nam Cao 20 462 20 TH&THCS Nhân Mỹ 10 Xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình
0912.223.826

thptnamcao@hanam.edu.vn

48 THPT A Nguyễn Khuyến 20 421 18 THCS Tiêu Động 9 Xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình
0914.957.055

c3nguyenkhuyen.hanam@moet.edu.vn

49 THPT Lê Hoàn 21 498 21 THCS Liêm Hà 19 Xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình
0382.057.923

c3lehoan.hanam@moet.edu.vn

50 THPT A Trần Hưng Đạo 33 570 24 THSC Lộc Vương 12 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình
0228.3847.042

thpt.tranhungdao@namdinh.edu.vn

51 THPT B Nguyễn Khuyến 36 373 16 Trường THCS Lộc Hạ 9 Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
02283846732

duongahpnknd@gmail.com

52 THPT Ngô Quyền 35 813 34 THCS Thành An 10 Phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
02283847537

thpt.ngoquyen@namdinh.edu.vn

53 THPT B Nguyễn Huệ 27 628 27 THCS Hàn Thuyên Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
02283840302

thph.nguyenhue@namdinh.edu.vn

54 THPT Mỹ Lộc 30 632 27 THCS Mỹ Hưng 28 Phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình
02286599998

thpt.myloc@namdinh.edu.vn

55 THPT Trần Văn Lan 27 646 27 THCS Trần Đăng Ninh 25 Phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình
0228 3818603

thpt.tranvanlan@namdinh.edu.vn

56 THPT Hoàng Văn Thụ 30 500 21 THCS Quang Trung 24 Xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình
02243822515

thpt.hoangvanthu@namdinh.edu.vn

57 THPT Lương Thế Vinh 27 446 19 THCS Tam Thanh 12 Xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình
0945145425

thpt.luongthevinh@namdinh.edu.vn

58 THPT Nguyễn Bính 21 431 18 THCS Hiển Khánh 13 Xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình
02283980066

thpt.nguyenbinh@namdinh.edu.vn

59 THPT Nguyễn Đức Thuận 21 438 19 THCS Thành Lợi 22 Phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
02283 987505

thpt.nguyenducthuan@namdinh.edu.vn

60 THPT Tống Văn Trân 36 621 26 THCS Lê Quý Đôn 20 Xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình
0228,3823138

thpt.tongvantran@namdinh.edu.vn

61 THPT Mỹ Tho 33 577 25 THCS Yên Chính 12 Xã Phong Doanh, Tỉnh Ninh Bình
02283825642

thpt.mytho@namdinh.edu.vn

62 THPT Phạm Văn Nghị 30 480 20 THCS Khiếu Năng Tĩnh 17 xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình
0228.269.6888

thpt.phamvannghi@namdinh.edu.vn

63 THPT Đại An 25 401 17 THCS Yên Đồng 22 Xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình
02283595666

thpt.daian@namdinh.edu.vn

64 THPT Đỗ Huy Liêu 25 596 25 THCS Yên Thắng 16 Xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình
02283817099

thptdohuylieu.sgddt@ninhbinh.gov.vn

65 THPT Lý Nhân Tông 22 475 20 THCS Yên Lợi 10 Xã Tân Minh, Tỉnh Ninh Bình
02283963939

thpt.lynhantong@namdinh.edu.vn

66 THPT A Nghĩa Hưng 36 598 25 GDNN-GDTX Nghĩa Hưng
THCS Nghĩa Hưng 28 Xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình

02283210789
thpt.anghiahung@namdinh.edu.vn

67 THPT B Nghĩa Hưng 30 496 21 THCS Nghĩa Tân 14 Xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình
02283872139

thpt.bnghiahung@namdinh.edu.vn

68 THPT C Nghĩa Hưng 30 516 22 THCS xã Rạng Đông 15 Xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình
0948344602

thpt.cnghiahung@namdinh.edu.vn

69 THPT Nghĩa Minh 18 386 17 THCS Hoàng Nam 16 Xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình
0916.313.980

thpt.nghiaminh@namdinh.edu.vn

70 THPT Trần Nhân Tông 18 310 13 THCS Nghĩa Phong 12 Xã Hồng Phong_tỉnh Ninh Bình
0858253555

thpt.trannhantong@namdinh.edu.vn

71 THPT Lý Tự Trọng 32 499 21 THCS Nguyễn Hiền 25 Xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình
02283829206

thpt.lytutrong@.namdinh.edu.vn

72 THPT Nam Trực 25 521 22 THCS Nam Giang
GDNN-GDTX Nam Trực 25 Xã Nam Trực, tỉnh Ninh

0943795261
thpt.namtruc@namdinh.edu.vn

73 THPT Nguyễn Du 26 506 22 THCS Nam Tiến 21 Xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình.
0972487936

thptnguyendu.sgddt@ninhbinh.gov.vn

74 THPT Trần Văn Bảo 24 575 24 THCS Hồng Quang 13 Phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình
0228.3926668

thpt.tranvanbao@namdinh.edu.vn

75 THPT Trực Ninh 36 634 27 THCS Cát Thành 26 Xã Cát Thành, Tỉnh Ninh Bình
02283703999

thpt.trucninh@namdinh.edu.vn

76 THPT Trực Ninh B 30 516 22 THCS Trực Thái Xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình
02286285999

thpt.trucninhb@namdinh.edu.vn

77 THPT Nguyễn Trãi 22 514 22 TH&THCS Trực Hưng 22 Xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình
02283949976

thtp.nguyentrai@namdinh.edu.vn

78 THPT Lê Quý Đôn 29 447 19 THCS Đào Sư Tích 22 Xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình
02283.881.777

thptlequydon.sgddt@ninhbinh.gov.vn

79 THPT A Hải Hậu 36 607 26 THCS Hải Bắc 25 Xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình
02283.7775.600

thpt.ahaihau@namdinh.edu.vn

80 THPT B Hải Hậu 30 500 21 THCS Hải Phú 17 Xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình
0228.3874.470

thpt.bhaihau@namdinh.edu.vn

81 THPT C Hải Hậu 30 519 22 THCS Cồn 16 Xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình
02283874367

thpt.chaihau@namdinh.edu.vn

82 THPT Thịnh Long 21 410 18 THCS Thịnh Long 20 Xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình
0348514784

thpt.thinhlong@namdinh.edu.vn

83 THPT Trần Quốc Tuấn 24 551 23 THPT Tô Hiến Thành 21 Xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình
0816.822.088

thpt.tranquoctuan@namdinh.edu.vn

84 THPT An Phúc 21 495 21 THCS Phong Giang 8 Xã Hải An, Tỉnh Ninh Bình
0948.321.779

thpt.anphuc@namdinh.edu.vn

85 THPT Vũ Văn Hiếu 26 517 22 THPT Vũ Văn Hiếu 21 Xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình
02283609575

thpt.vuvanhieu@namdinh.edu.vn

86 THPT Xuân Trường 31 657 28 THCS Đặng Xuân Khu 29 Xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình
02283.886167

thpt.xuantruong@namdinh.edu.vn

87 THPT Xuân Trường B 31 504 21 THCS Xuân Tiến 21 Xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
0984554628

thpt.xuantruongb@namdinh.edu.vn

88 THPT Xuân Trường C 24 487 21 THCS Tân Đài 21 Xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình
0845.737.558

thpt.xuantruongc@namdinh.edu.vn

89 THPT Nguyễn Trường Thúy 27 473 20 THCS Thọ Nghiệp 22 X Xã Xuân Hưng, Tỉnh Ninh Bình
02283210115

thpt.nguyentruongthuy@namdinh.edu.vn

90 THPT Giao Thủy 39 600 25 THCS Giao Thuỷ 25 Xã Giao Thuỷ, tỉnh Ninh Bình
02283895126

thpt.giaothuy@namdinh.edu.vn

91 THPT Giao Thủy B 28 590 25 THCS Giao YếnTHCS Bạch Long 24 Xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình
0393303010

thpt.giaothuyb@namdinh.edu.vn

92 THPT Giao Thủy C 30 543 23 THCS Hồng Thuận 24 Xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình
0967.347.240

thpt.giaothuyc@namdinh.edu.vn

93 THPT Quất Lâm 24 489 21 THCS Quất Lâm 17 Xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình
02283747791

ptthquatlam.sgddt@ninhbinh.gov.vn

94 THPT Cao Phong 15 134 6 THPT Cao Phong 5 Xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình
02283886476

thpt.caophong@namdinh.edu.vn

95 THPT Quang Trung 21 360 15 THCS Nam Hồng 20 Xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình
0843916498

thpt.ttquangtrung@namdinh.edu.vn

96 THPT Thiên Trường 25 261 11 THCS Hoành Sơn 8 Xã Giao Thủy, Tỉnh Ninh Bình
0228.3895.420

thpt.dlgiaothuy@namdinh.edu.vn

Tổng 2,793 52,588 2,257 1,622
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